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[bookmark: _Toc38233280]1. Lý do chọn đề tài
Trong bất kỳ các thời đại nào, đời sống xã hội luôn có những sự đa dạng, phong phú nhất định. Trong đó, sự thể hiện cảm xúc, tình cảm hay xu hướng tính dục cũng không nằm ngoài quy luật đó. Trước đây, chúng ta hầu như chỉ nhắc đến một xã hội với khái niệm gia đình là sự kết hợp giữa một cá thể nam và một cá thể nữ với mục đích duy trì nòi giống cho xã hội. Vì vậy, việc một người yêu người cùng giới tính hay mong muốn có giới tính khác là những điều rất kỳ lạ, thậm chí bị xem là bệnh hoạn tại thời điểm đó. Người chuyển giới là những cá nhân có bản dạng giới khác với giới tính sinh học của họ khi sinh ra. Đây là một nhóm xã hội đặc thù, đại diện cho sự đa dạng và phức tạp trong bản dạng giới. Theo thống kê của Bộ Y tế, Việt Nam hiện nay có khoảng 480.000 người chuyển giới5, tuy nhiên, con số này có thể chưa phản ánh một cách đầy đủ và thực tế do có nhiều người vẫn e ngại công khai vì sợ bị kỳ thị. Mặc dù hiện nay xã hội đã cởi mở hơn với người chuyển giới tuy nhiên họ vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức, từ sự phân biệt đối xử trong cuộc sống hàng ngày đến những rào cản pháp lý trong việc khẳng định bản thân. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc nghiên cứu và cải thiện các chính sách nhằm đảm bảo quyền lợi cho nhóm người này, đồng thời xây dựng một xã hội bình đẳng và nhân văn hơn.
Hôn nhân là một quyền cơ bản của con người, nhưng đối với người chuyển giới tại Việt Nam, quyền này vẫn bị hạn chế đáng kể. Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 chỉ công nhận hôn nhân giữa một nam và một nữ, trong khi khái niệm về bản dạng giới của người chuyển giới không được đưa vào quy định của pháp luật. Điều này dẫn đến tình trạng sau khi chuyển đổi giới tính, họ không thể kết hôn với người yêu thương phù hợp với bản dạng giới mới. Hệ lụy là những rủi ro pháp lý liên quan đến tài sản, quyền con nuôi, và bảo vệ gia đình. 
Thực trạng này không chỉ gây ra bất công mà còn làm tổn thương sâu sắc đến tâm lý của người chuyển giới, khi họ phải đối mặt với sự từ chối từ chính hệ thống pháp luật. Việc nghiên cứu và xây dựng quy chế pháp lý cụ thể về hôn nhân của người chuyển giới không chỉ giúp bảo vệ quyền lợi cho họ mà còn là bước tiến quan trọng trong việc thúc đẩy một xã hội bình đẳng và nhân văn hơn.
Mặc dù hiện nay đã có dự thảo về luật cho phép chuyển đổi giới tính nhằm công nhận giới tính mới của những người chuyển giới. Nhưng dự thảo vẫn còn nhiều điểm thiếu sót cần phải sửa đổi nhằm bảo vệ quyền và lợi ích pháp cho người chuyển giới tại Việt Nam hiện nay. Do đó, chúng tôi chọn đề tài "Hôn nhân đồng giới theo pháp luật một số quốc gia trên thế giới – gợi ý chính sách cho Việt Nam" nhằm đưa ra các khuyến nghị phù hợp nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho nhóm người yếu thế này.
2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
- Mục đích nghiên cứu: 
Phân tích, so sánh quy định pháp luật về hôn nhân đồng giới ở một số quốc gia trên thế giới nhằm rút ra những bài học kinh nghiệm phù hợp, từ đó đề xuất gợi ý chính sách mang tính khả thi cho việc xây dựng và hoàn thiện pháp luật về hôn nhân đồng giới tại Việt Nam trong tương lai.
- Nhiệm vụ nghiên cứu:
Để đạt được mục tiêu nghiên cứu, đề tài giải quyết một số nhiệm vụ sau:
+ Làm rõ khái niệm, bản chất và cơ sở pháp lý của hôn nhân đồng giới.
+ Khảo cứu pháp luật của một số quốc gia về vấn đề này.
+ Đề xuất một số gợi ý chính sách cho Việt Nam.
3. Đối tượng, khách thể và phạm vi nghiên cứu
- Đối tượng nghiên cứu: Quy định pháp luật về hôn nhân đồng giới.
- Khách thể nghiên cứu: 
+ Các quy định pháp luật hiện hành về hôn nhân đồng giới của người chuyển giới ở một số quốc gia tiêu biểu.
+ Các quan điểm, chính sách, và định hướng pháp lý của Việt Nam trong việc tiếp cận vấn đề hôn nhân đồng giới của người chuyển giới.
- Phạm vi nghiên cứu: Một số quốc gia tiêu biểu (Mỹ, Hà Lan, Canada, Thái Lan, Nhật Bản...) và thực tiễn ở Việt Nam.
4.  Phương pháp nghiên cứu 
+ Phân tích – tổng hợp tài liệu pháp lý.
+ So sánh pháp luật.
+ Phân tích tình huống và định hướng chính sách.
5. Ý nghĩa của vấn đề nghiên cứu
- Ý nghĩa lý luận:
+ Đề tài góp phần hệ thống hóa và làm sáng tỏ các khái niệm pháp lý liên quan đến hôn nhân đồng giới của người chuyển giới – một chủ đề còn mới mẻ và chưa thực sự phổ biến trong hệ thống lý luận pháp luật Việt Nam.
+ Phân tích, đối chiếu mô hình pháp luật về hôn nhân đồng giới của người chuyển giới tại một số quốc gia giúp làm rõ xu hướng phát triển pháp luật quốc tế trong việc công nhận và bảo vệ quyền bình đẳng của người đồng tính.
+ Kết quả nghiên cứu bổ sung thêm tài liệu tham khảo có giá trị cho ngành Luật học, xã hội học, và giới học, phục vụ công tác học thuật, nghiên cứu cũng như giảng dạy về quyền con người và pháp luật so sánh.
- Ý nghĩa thực tiễn:
+ Đề tài góp phần hệ thống hóa và làm sáng tỏ các khái niệm pháp lý liên quan đến hôn nhân đồng giới của người chuyển giới – một chủ đề còn mới mẻ và chưa thực sự phổ biến trong hệ thống lý luận pháp luật Việt Nam.
+ Phân tích, đối chiếu mô hình pháp luật về hôn nhân đồng giới của người chuyển giới tại một số quốc gia giúp làm rõ xu hướng phát triển pháp luật quốc tế trong việc công nhận và bảo vệ quyền bình đẳng của người đồng tính.
+ Kết quả nghiên cứu bổ sung thêm tài liệu tham khảo có giá trị cho ngành Luật học, xã hội học, và giới học, phục vụ công tác học thuật, nghiên cứu cũng như giảng dạy về quyền con người và pháp luật so sánh.
6. Kết cấu
Ngoài phần mở đầu, kết luận, đề tài gồm ba chương:
Chương 1: Cơ sở lý luận và pháp lý của hôn nhân đồng giới
Chương 2: Pháp luật của một số quốc gia về hôn nhân đồng giới
Chương 3: Thực trạng pháp luật Việt Nam về hôn nhân đồng giới và gợi ý chính sách
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[bookmark: _Toc196210107]1.1. Khái niệm và đặc điểm của người chuyển giới
[bookmark: _Toc196210108]1.1.1 Khái niệm người chuyển giới
Người chuyển giới (transgender person) là cá nhân có bản dạng giới (gender identity) – tức là cảm nhận nội tại và lâu dài về bản thân là nam, nữ hoặc giới tính khác – không trùng khớp với giới tính sinh học được chỉ định khi sinh ra. Những người này có thể hoặc không lựa chọn các biện pháp can thiệp y tế như điều trị nội tiết, phẫu thuật chuyển giới hoặc các thủ tục pháp lý để thể hiện bản dạng giới thật sự của mình trong cuộc sống hằng ngày[footnoteRef:1]. [1:  United Nations. (2016). Free & Equal: Fact Sheet – Transgender People and Human Rights. Retrieved from https://www.unfe.org] 

Ủy ban Nhân quyền Liên Hợp Quốc định nghĩa: “Người chuyển giới là những cá nhân có bản dạng giới khác với giới tính được chỉ định cho họ khi sinh ra, bất kể họ đã thực hiện phẫu thuật hay chưa”[footnoteRef:2]. Định nghĩa này làm rõ sự phân biệt giữa yếu tố sinh học (giới tính – sex) và yếu tố tâm lý – xã hội (bản dạng giới – gender identity), đồng thời nhấn mạnh rằng việc công nhận bản dạng giới không phụ thuộc vào các yếu tố hình thức như phẫu thuật hay giấy tờ hành chính. Đây là bước tiến quan trọng trong cách tiếp cận quyền con người, vì nó đề cao sự tự nhận diện của cá nhân thay vì các tiêu chuẩn y học hay pháp lý mang tính áp đặt. [2:  United Nations. (2016). Free & Equal: Fact Sheet – Transgender People and Human Rights. Retrieved from https://www.unfe.org] 

Đáng chú ý, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) trong Phân loại bệnh quốc tế phiên bản thứ 11 (ICD-11) đã chính thức loại bỏ thuật ngữ “rối loạn bản dạng giới” (gender identity disorder) khỏi danh mục các rối loạn tâm thần, thay vào đó sử dụng thuật ngữ “incongruence of gender” – sự không phù hợp giới – như một điều kiện liên quan đến sức khỏe giới tính, chứ không phải bệnh lý[footnoteRef:3]. Điều này phản ánh sự thay đổi trong cách nhìn nhận người chuyển giới: từ một nhóm đối tượng cần điều trị tâm lý sang một cộng đồng cần được hỗ trợ về y tế, pháp lý và xã hội để sống đúng với bản dạng của mình. [3:  World Health Organization. (2019). ICD-11: International Classification of Diseases 11th Revision. Retrieved from https://icd.who.int] 

Tóm lại, người chuyển giới là những cá nhân có bản dạng giới không đồng nhất với giới tính sinh học khi sinh ra, và điều này không làm giảm đi nhân phẩm, quyền con người hay năng lực pháp lý của họ. Sự công nhận bản dạng giới là điều kiện tiên quyết để bảo đảm các quyền cơ bản của người chuyển giới, đồng thời phản ánh mức độ tiến bộ trong chính sách pháp luật và xã hội của mỗi quốc gia.
[bookmark: _Toc196210109]1.1.2. Đặc điểm của người chuyển giới
Sự khác biệt giữa giới tính sinh học và bản dạng giới: Người chuyển giới không nhận diện mình là nam hay nữ theo giới tính sinh học được gán khi sinh, mà xác định bản thân theo bản dạng giới phù hợp với cảm nhận cá nhân.
Nhu cầu thể hiện bản dạng giới: Nhiều người chuyển giới có nhu cầu thay đổi diện mạo, cách ăn mặc, hành vi xã hội hoặc tên gọi để phù hợp với giới tính mong muốn. Một số người còn tìm đến can thiệp y tế để thay đổi đặc điểm sinh học.
Trải nghiệm kỳ thị và phân biệt đối xử: Người chuyển giới thường đối mặt với rào cản pháp lý, xã hội và tâm lý như khó khăn trong việc thay đổi giấy tờ tùy thân, bị kỳ thị tại nơi làm việc hoặc trong giáo dục, y tế[footnoteRef:4]. [4:  Human Rights Watch. (2021). “I Became Scared, This Was Their Goal”: Efforts to Ban Gender and Sexual Diversity Education in Vietnam.] 

Quyền được công nhận bản dạng giới: Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị (ICCPR) và các cơ chế nhân quyền quốc tế đều nhấn mạnh rằng người chuyển giới có quyền được sống phù hợp với bản dạng giới và được pháp luật bảo vệ như những công dân bình thường.
[bookmark: _Toc196210110]1.2. Khái niệm hôn nhân đồng giới
Hôn nhân đồng giới (same-sex marriage) là hình thức hôn nhân được pháp luật công nhận giữa hai người cùng giới tính, bao gồm cả quyền và nghĩa vụ tương tự như hôn nhân khác giới. Đây là một hiện tượng pháp lý – xã hội gắn liền với tiến trình mở rộng quyền con người và bảo vệ sự bình đẳng giới trong xã hội hiện đại.
Theo định nghĩa của Human Rights Campaign (2020), "same-sex marriage is the legal union of two people of the same gender, granting them the same legal rights and responsibilities as opposite-sex married couples"[footnoteRef:5]. Điều này nhấn mạnh rằng hôn nhân đồng giới không chỉ mang tính biểu tượng về mặt xã hội, mà còn là một thiết chế pháp lý toàn diện về nhân thân, tài sản, con cái và quyền thừa kế. [5:  Human Rights Campaign. (2020). Marriage Equality. https://www.hrc.org/resources/marriage-equality] 

Tổ chức Liên Hợp Quốc cũng khẳng định rằng việc không công nhận hôn nhân đồng giới là một hình thức phân biệt đối xử dựa trên xu hướng tính dục, vi phạm nguyên tắc bình đẳng và quyền được kết hôn được bảo hộ theo Điều 16 của Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền[footnoteRef:6]. Vì vậy, việc công nhận hôn nhân đồng giới không đơn thuần là vấn đề đạo đức hay văn hóa, mà là biểu hiện của cam kết pháp lý trong việc đảm bảo công lý và quyền tự do cá nhân. [6:  United Nations. (2016). Born Free and Equal: Sexual Orientation and Gender Identity in International Human Rights Law.] 

Khái niệm hôn nhân đồng giới trong các quốc gia có pháp luật tiến bộ thường được xây dựng dựa trên nền tảng tôn trọng quyền cá nhân, thay vì giới hạn bởi định nghĩa truyền thống về hôn nhân. Như tại Canada, hôn nhân được hiểu là “the lawful union of two persons to the exclusion of all others” – tức là không giới hạn về giới tính của các bên[footnoteRef:7].  [7:  Civil Marriage Act, S.C. 2005, c.33 (Canada).] 

Tóm lại, hôn nhân đồng giới là một thiết chế pháp lý hiện đại, phản ánh xu hướng mở rộng quyền cá nhân và bảo đảm sự bình đẳng giới, được công nhận ngày càng rộng rãi trong hệ thống pháp luật quốc tế và nhiều quốc gia trên thế giới.
[bookmark: _Toc196210111]1.3. Cơ sở pháp lý và xã hội của quyền kết hôn đồng giới
Quyền kết hôn là một trong những quyền cơ bản của con người, được công nhận trong nhiều văn kiện pháp lý quốc tế và hệ thống pháp luật của các quốc gia. Trong bối cảnh nhận thức về bình đẳng giới và quyền của cộng đồng LGBT ngày càng được nâng cao, việc mở rộng quyền kết hôn cho các cặp đôi đồng giới đã trở thành một xu hướng tiến bộ trong pháp luật quốc tế và nội luật của nhiều nước.
[bookmark: _Toc196210112]1.3.1. Cơ sở pháp lý quốc tế
Trên bình diện quốc tế, quyền kết hôn được ghi nhận tại Điều 23 của Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị (ICCPR, 1966), trong đó quy định rằng: “Nam và nữ trong độ tuổi kết hôn có quyền kết hôn và lập gia đình”. Dù quy định này không trực tiếp đề cập đến hôn nhân đồng giới, nhưng Ủy ban Nhân quyền Liên Hợp Quốc đã mở rộng diễn giải nhằm bảo vệ quyền của cá nhân không bị phân biệt đối xử dựa trên xu hướng tính dục. Một minh chứng tiêu biểu là vụ Toonen v. Australia (1994), trong đó Ủy ban xác định rằng khái niệm "giới tính" trong các quy phạm nhân quyền bao gồm cả xu hướng tính dục[footnoteRef:8]. [8:  Human Rights Committee. (1994). Toonen v. Australia, Communication No. 488/1992, CCPR/C/50/D/488/1992.] 

Tương tự, Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền năm 1948, tại Điều 16 và Điều 2, khẳng định rằng mọi người đều có quyền kết hôn và lập gia đình, đồng thời phải được đối xử bình đẳng không phân biệt giới tính hay khuynh hướng tình dục. Trong thực tiễn pháp lý, Tòa án Nhân quyền Châu Âu, trong vụ kiện Oliari và những người khác kiện nước Ý (2015), đã phán quyết rằng việc từ chối công nhận mối quan hệ đồng giới là vi phạm quyền về đời sống riêng tư và gia đình theo Điều 8 của Công ước Châu Âu về Nhân quyền (ECHR).
[bookmark: _Toc196210113]1.3.2. Cơ sở pháp lý nội luật tại một số quốc gia
Ở cấp độ quốc gia, nhiều nước đã chính thức hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới, thể hiện sự cam kết mạnh mẽ với quyền bình đẳng và không phân biệt đối xử. Hà Lan là quốc gia đầu tiên công nhận hôn nhân đồng giới vào năm 2001, mở đường cho nhiều quốc gia khác như Canada (2005), Tây Ban Nha (2005) và Hoa Kỳ (2015) – nơi Tòa án Tối cao trong vụ Obergefell v. Hodges tuyên bố rằng quyền kết hôn đồng giới là quyền hiến định được bảo vệ theo Tu chính án thứ 14 của Hiến pháp[footnoteRef:9]. Hiện nay, Thái Lan cũng đang trong quá trình hoàn thiện khung pháp lý để công nhận hôn nhân bình đẳng, đánh dấu bước tiến tại khu vực Đông Nam Á. [9:  European Court of Human Rights. (2015). Oliari and Others v. Italy, Application nos. 18766/11 and 36030/11.] 

[bookmark: _Toc196210114]1.3.3. Cơ sở xã hội
Từ góc độ xã hội, quyền kết hôn đồng giới không chỉ là vấn đề pháp lý, mà còn phản ánh nhu cầu được công nhận về mặt nhân phẩm, tình cảm và xã hội của các cá nhân thuộc cộng đồng LGBT+. Theo nghiên cứu của Badgett (2009)[footnoteRef:10], việc hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới giúp giảm tình trạng kỳ thị, đồng thời nâng cao sự ổn định và hạnh phúc trong các mối quan hệ đồng giới. Ngoài ra, nghiên cứu của Hatzenbuehler et al. (2010) cho thấy rằng việc công nhận pháp lý cho các cặp đôi đồng giới có thể làm giảm đáng kể tỷ lệ rối loạn tâm lý trong cộng đồng LGBT, nhờ cảm giác được xã hội công nhận và bảo vệ[footnoteRef:11]. [10:  Badgett, M.V.L. (2009). When Gay People Get Married: What Happens When Societies Legalize Same-Sex Marriage. NYU Press.]  [11:  Hatzenbuehler, M.L., et al. (2010). State-level policies and psychiatric morbidity in lesbian, gay, and bisexual populations. American Journal of Public Health, 100(12), 2275–2281.] 

Triết gia Martha Nussbaum (2010) cũng lập luận rằng quyền kết hôn không chỉ đơn thuần là quyền xây dựng gia đình, mà còn là biểu tượng cho sự công nhận phẩm giá con người. Việc pháp luật loại trừ các cặp đồng giới khỏi quyền kết hôn là hành vi phân biệt đối xử làm tổn thương sâu sắc đến nhân phẩm và quyền tự do cá nhân[footnoteRef:12]. [12:  Nussbaum, M. (2010). From Disgust to Humanity: Sexual Orientation and Constitutional Law. Oxford University Press.] 

[bookmark: _Toc196210115]1.4. Phân biệt giữa hôn nhân đồng giới và các hình thức sống chung khác
Hôn nhân đồng giới, về bản chất, là sự công nhận pháp lý và xã hội đối với mối quan hệ hôn nhân giữa hai người cùng giới tính. Tuy nhiên, trong bối cảnh pháp luật một số quốc gia chưa thừa nhận hình thức hôn nhân này, nhiều cặp đôi đồng giới đã lựa chọn những hình thức sống chung thay thế như sống thử (cohabitation), quan hệ dân sự (civil partnership) hoặc kết hợp dân sự (registered partnership). Các hình thức này tuy có điểm tương đồng về mặt thực tiễn nhưng lại khác biệt rõ rệt về mặt pháp lý, giá trị xã hội và quyền lợi phát sinh.
[bookmark: _Toc196210116]1.4.1. Hôn nhân đồng giới
Hôn nhân đồng giới là hình thức kết hôn được pháp luật công nhận giữa hai cá nhân có cùng giới tính. Các cặp đôi sau khi kết hôn hợp pháp sẽ được hưởng đầy đủ quyền và nghĩa vụ như các cặp hôn nhân khác giới, bao gồm quyền thừa kế, quyền nhận con nuôi, quyền bảo hiểm, quyền về tài sản chung, quyền được bảo hộ hôn nhân và ly hôn[footnoteRef:13]. [13:  Badgett, M.V.L. (2009). When Gay People Get Married: What Happens When Societies Legalize Same-Sex Marriage. NYU Press.] 

Ví dụ, tại Canada và Hà Lan - nơi công nhận hôn nhân đồng giới - các cặp đôi đồng giới được đối xử hoàn toàn bình đẳng như các cặp đôi dị tính trong mọi khía cạnh pháp lý và xã hội[footnoteRef:14]. [14:  Eskridge, W.N., & Spedale, D.R. (2006). Gay Marriage: For Better or For Worse? Oxford University Press.] 

[bookmark: _Toc196210117]1.4.2. Kết hợp dân sự (Civil Partnership / Registered Partnership)
Kết hợp dân sự là một mô hình thay thế cho hôn nhân, thường được áp dụng tại các quốc gia chưa công nhận hôn nhân đồng giới nhưng mong muốn cung cấp một số quyền pháp lý cho các cặp đôi đồng tính. Dù có thể bao gồm các quyền liên quan đến tài sản, chăm sóc y tế, thừa kế… nhưng các quyền này thường bị giới hạn hơn so với hôn nhân. Hơn nữa, các mối quan hệ này không luôn được công nhận rộng rãi tại các quốc gia khác, gây khó khăn trong các vấn đề pháp lý xuyên biên giới[footnoteRef:15].  [15:  Waaldijk, K. (2004). Major legal consequences of marriage, cohabitation and registered partnership for different-sex and same-sex partners in the Netherlands. In Documenting the Situation of LGBT People in Europe.] 

Ví dụ, ở Cộng hòa Séc hay Đức trước khi hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới, luật pháp đã cho phép các cặp đôi đồng giới đăng ký kết hợp dân sự với một số quyền hạn nhất định nhưng không được gọi là “kết hôn”.
[bookmark: _Toc196210118]1.4.3. Sống thử (Cohabitation)
Sống thử là hình thức hai người cùng giới hoặc khác giới sống chung như vợ chồng nhưng không đăng ký kết hôn và không có ràng buộc pháp lý cụ thể. Đây là hình thức phổ biến trong xã hội hiện đại, đặc biệt trong giới trẻ, nhưng thường thiếu sự bảo hộ từ pháp luật về các quyền lợi liên quan đến tài sản, con cái, bảo hiểm hay quyền thừa kế[footnoteRef:16]. Đối với các cặp đồng giới, hình thức sống thử chỉ mang ý nghĩa xã hội hoặc cá nhân mà không tạo ra ràng buộc pháp lý chính thức. [16:  Lau, H.L. (2012). Cohabitation and the Law: A Comparative Study. Cambridge University Press.] 

[bookmark: _Toc196210119]1.4.4. So sánh tổng quan 
Bảng 1.1. So sánh tổng quan về hôn nhân đồng giới, kết hợp dân sự và sống thử
	Tiêu chí
	Hôn nhân đồng giới
	Kết hợp dân sự
	Sống thử(cohabitation)

	1. Tính pháp lý
	
	
	

	2. Quyền lợi pháp lý
	
	
	

	3. Công nhận quốc tế
	
	
	

	4. Tính ổn định xã hội
	
	
	

	5. Quyền nuôi con, thừa kế...
	Có
	Có hạn chế
	Gặp nhiều khó khăn pháp lý


1.4.5. Nhận định
Việc phân biệt rạch ròi giữa hôn nhân đồng giới và các hình thức sống chung không chính thức là điều cần thiết nhằm xác định chính xác phạm vi quyền và nghĩa vụ pháp lý của các bên liên quan. Hôn nhân đồng giới không đơn thuần là sự gắn kết tình cảm giữa hai cá nhân cùng giới mà còn là một định chế pháp lý, được nhà nước thừa nhận và bảo hộ. Sự công nhận này mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc bảo đảm quyền bình đẳng, nhân phẩm và các quyền con người cơ bản của cộng đồng LGBT+, phù hợp với xu hướng tiến bộ của pháp luật quốc tế và nguyên tắc không phân biệt đối xử trong lĩnh vực hôn nhân – gia đình.
[bookmark: _Toc196210120]Tiểu kết chương 1:



[bookmark: _Toc196210121]Chương 2: Pháp luật một số quốc gia về hôn nhân đồng giới
[bookmark: _Toc196210122]2.1. Tổng quan tình hình pháp lý về hôn nhân đồng giới trên thế giới
Trong những thập niên gần đây, vấn đề công nhận hôn nhân đồng giới đã trở thành một trong những chủ đề quan trọng trong quá trình cải cách pháp luật hướng đến bảo vệ quyền con người và thúc đẩy bình đẳng giới trên toàn cầu. Tính đến năm 2024, có ít nhất 34 quốc gia chính thức công nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính, chủ yếu tập trung tại các khu vực có nền dân chủ phát triển như châu Âu, Bắc Mỹ và một số quốc gia châu Mỹ Latin[footnoteRef:17]. Việc hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới không chỉ là sự công nhận về mặt pháp lý đối với mối quan hệ tình cảm giữa những người đồng tính, mà còn là biểu hiện cụ thể của nguyên tắc bình đẳng trước pháp luật và tôn trọng nhân phẩm của mọi công dân, bất kể xu hướng tính dục. [17:  Human Rights Campaign Foundation. (2024). Marriage Equality Around the World. https://www.hrc.org] 

Trong khi đó, nhiều quốc gia khác – dù chưa tiến tới công nhận đầy đủ hôn nhân đồng giới – đã áp dụng những hình thức pháp lý thay thế như quan hệ đối tác dân sự (civil partnership) hoặc kết hợp dân sự (civil union). Các hình thức này cho phép các cặp đôi cùng giới được hưởng một phần hoặc toàn bộ các quyền và nghĩa vụ tương tự như các cặp hôn nhân khác giới, như quyền thừa kế, quyền về tài sản, bảo hiểm y tế hoặc quyền nuôi con[footnoteRef:18]). Đây được xem là bước đi chuyển tiếp trong quá trình mở rộng khung pháp lý để từng bước công nhận đầy đủ quyền hôn nhân của cộng đồng LGBT+. [18:  Waaldijk, K. (2017). The Right to Relate: A Lecture on the Importance of Civil Marriage for the Legal Recognition of Same-Sex Relationships. Utrecht Law Review, 13(1), 1–14.] 

Xu hướng toàn cầu cho thấy ngày càng nhiều hệ thống pháp luật có sự tiến triển theo hướng dung nạp và công nhận đa dạng giới, với trọng tâm là bảo vệ quyền bình đẳng và loại bỏ sự phân biệt đối xử trên cơ sở xu hướng tính dục và bản dạng giới. Theo báo cáo của ILGA World (International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association), năm 2023 ghi nhận một số quốc gia như Slovenia, Andorra và Estonia đã chính thức hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới – điều này phản ánh sự lan tỏa của tư tưởng pháp quyền và nhân quyền trong điều chỉnh các vấn đề thuộc về đời sống cá nhân và gia đình[footnoteRef:19]. [19:  ILGA World. (2023). State-Sponsored Homophobia Report. https://ilga.org] 

Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng, bên cạnh xu hướng tiến bộ, vẫn tồn tại không ít quốc gia duy trì quan điểm bảo thủ, với hệ thống pháp luật hoặc cấm đoán hôn nhân đồng giới hoặc chưa đề cập rõ ràng đến quyền của người LGBT+. Những sự khác biệt này thường bắt nguồn từ yếu tố tôn giáo, văn hóa truyền thống và cấu trúc chính trị – pháp lý của từng quốc gia[footnoteRef:20]. Do đó, việc nhìn nhận tình hình pháp lý về hôn nhân đồng giới cần gắn liền với bối cảnh lịch sử – xã hội cụ thể, thay vì tiếp cận theo hướng đồng nhất hóa. [20:  Kollman, K., & Waites, M. (2009). The global politics of lesbian, gay, bisexual and transgender human rights: An introduction. Contemporary Politics, 15(1), 1–17.] 

[bookmark: _Toc196210123]2.2. Nhóm quốc gia công nhận đầy đủ hôn nhân đồng giới
Tính đến năm đầu năm 2025, nhiều quốc gia đã chính thức công nhận hôn nhân đồng giới trong hệ thống pháp luật của mình, phản ánh một bước tiến quan trọng trong việc bảo vệ quyền con người, đặc biệt là quyền của cộng đồng LGBT+. Trong số đó, có thể kể đến các quốc gia tiêu biểu như Hà Lan, Canada và Hoa Kỳ – những quốc gia đi đầu trong việc thể chế hóa quyền kết hôn đồng giới thông qua luật pháp và các phán quyết tư pháp quan trọng.
[bookmark: _Toc196210124]2.2.1. Một số quốc gia điển hình
Hà Lan là quốc gia đầu tiên trên thế giới hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới vào năm 2001. Theo Bộ luật Dân sự Hà Lan, hôn nhân được xác định là sự kết hợp hợp pháp giữa hai người, bất kể giới tính, với đầy đủ quyền và nghĩa vụ như hôn nhân khác giới. Việc công nhận này không chỉ thể hiện sự tiên phong về mặt pháp lý mà còn là sự khẳng định nguyên tắc bình đẳng trong quan hệ gia đình[footnoteRef:21]. [21:  Waaldijk, K. (2004). Major legal consequences of marriage, cohabitation and registered partnership for different-sex and same-sex partners in the Netherlands. In K. Waaldijk (Ed.), More or less together. Paris: Institut National d'Études Démographiques.] 

Canada chính thức hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới vào năm 2005 thông qua Luật Hôn nhân Dân sự (Civil Marriage Act), trong đó nêu rõ: “Hôn nhân là sự kết hợp hợp pháp giữa hai người mà không phân biệt giới tính”[footnoteRef:22] (Government of Canada, 2005). Luật này được xây dựng dựa trên phán quyết của các tòa án tỉnh bang và được xác nhận bởi Tòa án Tối cao Canada như là một bước đi tất yếu để đảm bảo quyền bình đẳng theo Hiến chương về Quyền và Tự do. [22:  Government of Canada. (2005). Civil Marriage Act. Retrieved from: https://www.canada.ca] 

Hoa Kỳ là một trong những trường hợp điển hình về sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức pháp lý. Trước năm 2015, chỉ một số bang công nhận hôn nhân đồng giới, tuy nhiên sau phán quyết lịch sử của Tòa án Tối cao trong vụ Obergefell v. Hodges (2015), hôn nhân đồng giới đã được hợp pháp hóa trên toàn quốc. Tòa án khẳng định rằng việc ngăn cản các cặp đôi đồng giới kết hôn là vi phạm quyền tự do cá nhân và nguyên tắc bảo vệ bình đẳng theo Tu chính án thứ 14 của Hiến pháp Hoa Kỳ[footnoteRef:23]. [23:  U.S. Supreme Court. (2015). Obergefell v. Hodges, 576 U.S. 644.] 

Đài Loan là vùng lãnh thổ đầu tiên ở châu Á hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới vào năm 2019, sau phán quyết lịch sử của Tòa án Hiến pháp vào năm 2017. Luật Hôn nhân Đồng giới được ban hành năm 2019 cho phép các cặp đôi đồng giới đăng ký kết hôn và có quyền giống như các cặp dị tính, dù vẫn còn một số giới hạn trong việc nhận con nuôi xuyên quốc tịch.
[bookmark: _Toc196210125]2.2.2. Quy trình pháp lý, quyền và nghĩa vụ
Tại các quốc gia công nhận đầy đủ hôn nhân đồng giới, quy trình pháp lý cho các cặp đôi đồng giới về cơ bản tương tự như đối với các cặp dị tính. Họ được quyền:
- Ký kết hợp đồng hôn nhân có giá trị pháp lý.
- Đăng ký kết hôn tại cơ quan dân sự.
- Hưởng các quyền và nghĩa vụ liên quan đến tài sản, thuế, bảo hiểm, quyền thừa kế và trách nhiệm đối với con cái, bao gồm cả quyền nhận con nuôi.
Ngoài ra, các cặp đôi đồng giới cũng được bảo vệ trước pháp luật về bạo lực gia đình, ly hôn, và quyền trợ cấp như bất kỳ công dân nào khác trong quan hệ hôn nhân[footnoteRef:24]. [24:  OECD. (2020). Society at a Glance 2020: OECD Social Indicators. Paris: OECD Publishing.] 

Bảng 2.1. So sánh quy định của các quốc gia về thừa nhận hôn nhân đồng giới
	Tiêu chí
	Hà Lan
	Hoa Kỳ
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	Đài Loan
	Thái Lan

	1. Năm hợp pháp hóa
	2001
	2015
	2005
	2019
	2025

	2. Công nhận pháp lý
	
	
	
	
	

	3. Nhận con nuôi
	
	
	
	
	

	4. Cơ sở pháp lý chính
	
	
	
	
	


So sánh cho thấy các quốc gia công nhận hôn nhân đồng giới đều hướng đến việc mở rộng các quyền cá nhân và bảo vệ bình đẳng trong pháp luật hôn nhân – gia đình. Tuy nhiên, mức độ bảo hộ và cách tiếp cận còn khác nhau, đặc biệt ở các vùng có truyền thống văn hóa hoặc hệ thống pháp lý riêng biệt như châu Á.
[bookmark: _Toc196210126]2.2.3. Tác động xã hội và pháp lý sau khi công nhận
Việc hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới đã tạo ra những chuyển biến sâu sắc và tích cực cả trên phương diện xã hội lẫn pháp lý tại nhiều quốc gia. Trên bình diện xã hội, chính sách này không chỉ khẳng định nguyên tắc bình đẳng giới và không phân biệt đối xử mà còn góp phần quan trọng trong việc nâng cao nhận thức cộng đồng về sự đa dạng giới tính và xu hướng tính dục. Theo Badgett[footnoteRef:25], tại các quốc gia như Hà Lan và Canada – những nước đi đầu trong việc công nhận hôn nhân đồng giới – thái độ của xã hội đối với người LGBT+ đã trở nên cởi mở và tích cực hơn sau khi luật được thông qua. Mức độ kỳ thị và phân biệt đối xử giảm rõ rệt, đặc biệt trong lĩnh vực lao động, giáo dục và y tế, cho thấy tác động lan tỏa của cải cách pháp lý này đối với toàn bộ hệ sinh thái xã hội. [25:  Badgett, M.V.L. (2009). When Gay People Get Married: What Happens When Societies Legalize Same-Sex Marriage. New York: NYU Press.] 

Về mặt pháp lý, việc công nhận hôn nhân đồng giới cho phép thiết lập một khuôn khổ thể chế đầy đủ nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của các cặp đôi đồng giới trong các quan hệ dân sự – hôn nhân. Các quyền và nghĩa vụ pháp lý trong hôn nhân, bao gồm quyền sở hữu tài sản chung, quyền thừa kế, quyền nhận con nuôi và quyền tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người phối ngẫu, đều được mở rộng một cách bình đẳng[footnoteRef:26]. Đồng thời, hệ thống pháp luật cũng có cơ sở để giải quyết các tranh chấp hôn nhân và gia đình một cách minh bạch và công bằng, bảo đảm quyền tiếp cận công lý cho tất cả công dân, bất kể xu hướng tính dục. Việc luật hóa mối quan hệ đồng giới như một thực thể hôn nhân chính thức không chỉ củng cố nguyên tắc pháp quyền mà còn đóng vai trò như một cơ chế bảo vệ quyền con người trong xã hội hiện đại. [26:  Waaldijk, K. (2004). Major legal consequences of marriage, cohabitation and registered partnership for different-sex and same-sex partners in the Netherlands. In K. Waaldijk (Ed.), More or less together. Paris: Institut National d'Études Démographiques.] 

[bookmark: _Toc196210127]2.3. Nhóm quốc gia công nhận quan hệ sống chung nhưng không thừa nhận hôn nhân
Mặc dù chưa hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới, một số quốc gia châu Á như Nhật Bản và Hàn Quốc đã có bước tiến nhất định trong việc ghi nhận mối quan hệ giữa các cặp đôi đồng giới thông qua các hình thức pháp lý thay thế. Đây được xem là một giải pháp trung gian trong bối cảnh còn tồn tại nhiều tranh luận xã hội và pháp lý liên quan đến việc mở rộng định nghĩa hôn nhân.
[bookmark: _Toc196210128]2.3.1. Một số quốc gia điển hình
Tại Nhật Bản, từ năm 2015, chính quyền một số địa phương như Shibuya và Setagaya (Tokyo) đã triển khai cơ chế “chứng nhận quan hệ đối tác” (partnership certificate) cho các cặp đôi đồng giới. Chứng nhận này không có giá trị pháp lý ngang bằng với hôn nhân, nhưng có thể được sử dụng để hỗ trợ việc xin thuê nhà, đồng thuận y tế và một số quyền lợi dân sự khác[footnoteRef:27]. Tính đến năm 2024, hơn 200 địa phương tại Nhật Bản đã áp dụng cơ chế này, bao phủ khoảng 60% dân số cả nước[footnoteRef:28]. Tuy nhiên, hệ thống pháp luật quốc gia vẫn không công nhận hôn nhân đồng giới theo Điều 24 của Hiến pháp Nhật Bản, vốn định nghĩa hôn nhân là sự kết hợp “dựa trên sự đồng thuận của cả hai giới”.  [27:  Taniguchi, M. (2022). Legal Recognition of Same-Sex Partnerships in Japan: Current Practices and Future Prospects. Asia-Pacific Journal on Human Rights and the Law, 23(1), 45–68.]  [28:  Human Rights Watch. (2024). Japan: Expand Recognition for Same-Sex Couples. https://www.hrw.org] 

Hàn Quốc chưa công nhận hôn nhân đồng giới cũng như chưa có một khung pháp lý chính thức cho quan hệ đồng giới. Tuy nhiên, một số cặp đôi đồng giới tại Hàn Quốc đã tìm cách hợp thức hóa quan hệ của mình thông qua hợp đồng dân sự hoặc kiến nghị tòa án. mặc dù chưa có một cơ chế hợp pháp hóa chính thức ở cấp nhà nước, một số địa phương đã đề xuất mô hình “kết ước sống chung” (cohabitation pact) hoặc “đăng ký mối quan hệ” giữa các cặp đôi đồng giới, chủ yếu nhằm mục đích hỗ trợ trong các vấn đề như y tế và bảo hiểm. Tuy nhiên, chưa có khung pháp lý toàn diện nào được ban hành trên phạm vi quốc gia. Thực tế này dẫn đến tình trạng thiếu nhất quán và dễ phát sinh bất bình đẳng trong việc thực hiện các quyền cơ bản. Gần đây, các phong trào xã hội tại Hàn Quốc đang vận động cho việc thông qua luật “Đối tác sống chung” (Living Together Partnership Act) như một bước đệm để tiến đến công nhận hôn nhân đồng giới. Tòa án Seoul năm 2023 đã có một phán quyết bước đầu công nhận quyền lợi bảo hiểm y tế giữa các cặp đôi đồng giới, mở ra tiền lệ quan trọng trong hệ thống pháp lý Hàn Quốc.
Bảng 2.2. So sánh tổng quan quy định của các quốc gia công nhận quan hệ sống chung nhưng không thừa nhận hôn nhân đồng giới
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Nhận định:
Việc công nhận các hình thức sống chung thay thế cho hôn nhân ở một số quốc gia châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc và Thái Lan phản ánh sự dịch chuyển tương đối tích cực trong tư duy lập pháp, đặc biệt trong bối cảnh văn hóa truyền thống và các rào cản tôn giáo còn lớn. Mặc dù các hình thức này chưa mang lại đầy đủ quyền lợi như hôn nhân hợp pháp, nhưng chúng là bước đệm quan trọng giúp cộng đồng LGBT+ dần có được sự bảo vệ về mặt pháp lý và xã hội. Đồng thời, các cơ chế “bán chính thức” này cũng đóng vai trò như phép thử đối với nhận thức cộng đồng, góp phần chuẩn bị tiền đề cho sự thay đổi toàn diện trong tương lai.
[bookmark: _Toc196210129]2.3.2. Hạn chế và tranh luận pháp lý
Các hình thức công nhận thay thế như "chứng nhận quan hệ" hay "kết ước sống chung" tuy mang tính biểu tượng và có ý nghĩa xã hội, nhưng không thể thay thế hoàn toàn chức năng pháp lý của hôn nhân. Cụ thể, các cặp đôi đồng giới trong các quốc gia này vẫn không được thừa nhận quyền thừa kế, quyền nhận con nuôi, quyền thuế thu nhập liên quan đến gia đình, hay quyền lợi liên quan đến hưu trí và an sinh xã hội như các cặp đôi khác giới. Điều này tạo ra sự bất bình đẳng trong tiếp cận pháp luật và dịch vụ công, làm dấy lên nhiều tranh luận về tính hợp hiến và quyền con người.
Các tổ chức bảo vệ quyền LGBT+ và một số học giả đã lập luận rằng việc không công nhận hôn nhân đồng giới là hành vi phân biệt đối xử gián tiếp và vi phạm các nguyên tắc bình đẳng được ghi nhận trong luật quốc tế về nhân quyền (UN Human Rights Council, 2015). Mặt khác, phe bảo thủ cho rằng sự mở rộng định nghĩa hôn nhân nên được xem xét thận trọng trong bối cảnh giá trị văn hóa truyền thống và cấu trúc gia đình Á Đông vẫn còn mang tính bảo thủ.
[bookmark: _Toc196210130]2.4. Nhóm quốc gia chưa công nhận hoặc cấm hôn nhân đồng giới
Trên thế giới, vẫn còn tồn tại một bộ phận không nhỏ các quốc gia mà tại đó, hôn nhân đồng giới không những không được công nhận, mà còn bị cấm tuyệt đối bởi quy định pháp luật. Tình trạng này phổ biến tại nhiều quốc gia thuộc khu vực châu Phi, Trung Đông và một phần châu Á, nơi mà hệ thống pháp lý chịu ảnh hưởng sâu sắc từ các giá trị truyền thống, tôn giáo và văn hóa bảo thủ.
[bookmark: _Toc196210131]2.4.1. Một số các quốc gia điển hình (Chủ yếu là châu Phi và châu Á)
Nigeria là một trong những quốc gia có chính sách cấm đoán nghiêm khắc nhất đối với các mối quan hệ đồng giới. Đạo luật "Same-Sex Marriage (Prohibition) Act" được thông qua vào năm 2014 quy định rõ ràng việc kết hôn hoặc sống chung đồng giới là bất hợp pháp, với mức phạt lên đến 14 năm tù giam. Ngoài ra, ngay cả việc tham gia vào các tổ chức bảo vệ quyền LGBT+ cũng bị hình sự hóa (Human Rights Watch, 2016).
Saudi Arabia, ở quốc gia này, mối quan hệ đồng giới bị coi là hành vi trái đạo Hồi và có thể bị trừng phạt bằng hình phạt nặng nề, bao gồm đánh roi, phạt tù và thậm chí là tử hình. Luật Sharia – vốn là nền tảng của hệ thống pháp luật tại quốc gia này – không công nhận bất kỳ hình thức quan hệ đồng giới nào. Do đó, việc hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới là hoàn toàn không nằm trong khả năng thảo luận chính trị hiện tại.
Indonesia là một ví dụ phức tạp hơn. Dù pháp luật quốc gia không cấm hẳn quan hệ đồng giới, nhưng tại một số vùng tự trị như Aceh – nơi áp dụng luật Hồi giáo Sharia – các hành vi đồng tính luyến ái bị coi là tội phạm và có thể bị trừng phạt bằng hình phạt thân thể như đánh roi. Năm 2017, hai người đàn ông bị kết án 85 roi công khai vì quan hệ đồng giới, gây nên làn sóng phản đối từ cộng đồng quốc tế (Amnesty International, 2017).
[bookmark: _Toc196210132]2.4.2. Lý do của việc cấm kết hôn đồng giới
Sự phản đối mạnh mẽ đối với hôn nhân đồng giới ở các quốc gia này chủ yếu xuất phát từ ba yếu tố:
Tôn giáo: Tại nhiều quốc gia Hồi giáo, quan hệ đồng giới bị coi là trái với giáo lý tôn giáo. Luật Hồi giáo (Sharia) cấm tuyệt đối các hành vi tình dục đồng giới và quy định những hình phạt nghiêm khắc.
Văn hóa truyền thống: Ở một số quốc gia châu Phi và châu Á, cấu trúc gia đình truyền thống – nơi hôn nhân được hiểu là sự kết hợp giữa nam và nữ vì mục đích sinh sản – vẫn giữ vai trò chủ đạo. Các quan niệm bảo thủ này xem quan hệ đồng giới là đe dọa đối với đạo đức xã hội và sự ổn định của thiết chế gia đình.
Áp lực chính trị – xã hội: Chính phủ một số nước duy trì quan điểm chống đồng tính nhằm duy trì trật tự xã hội hoặc lấy lòng tầng lớp dân cư bảo thủ. Trong bối cảnh thiếu tự do dân chủ, các vấn đề nhân quyền, bao gồm quyền LGBT+, thường không được đặt ưu tiên.
[bookmark: _Toc196210133]2.4.3. Tranh luận nhân quyền về việc cấm kết hôn đồng giới
Vấn đề cấm kết hôn đồng giới từ lâu đã là một trong những chủ đề gây tranh cãi sâu sắc trong lĩnh vực nhân quyền. Tranh luận chủ yếu xoay quanh câu hỏi liệu quyền kết hôn có phải là một quyền phổ quát, bất kể khuynh hướng tính dục, hay không – và liệu việc từ chối công nhận hôn nhân đồng giới có vi phạm các tiêu chuẩn nhân quyền quốc tế.
Theo Điều 16 của Tuyên ngôn Thế giới về Nhân quyền (1948), “nam và nữ ở độ tuổi trưởng thành có quyền kết hôn và xây dựng gia đình mà không bị giới hạn bởi chủng tộc, quốc tịch hay tôn giáo”. Mặc dù điều khoản này không đề cập rõ ràng đến hôn nhân đồng giới, nhiều học giả cho rằng quyền kết hôn là một quyền con người cơ bản và không nên bị giới hạn bởi xu hướng tính dục[footnoteRef:29]. United Nations High Commissioner for Human Rights – OHCHR[footnoteRef:30] cũng khẳng định rằng việc cấm đoán hôn nhân đồng giới là một hình thức phân biệt đối xử, vi phạm nguyên tắc bình đẳng và không phân biệt đối xử vốn là cốt lõi trong hệ thống nhân quyền toàn cầu. [29:  Davis, M. (2013). Human Rights and Civil Liberties. Oxford University Press.]  [30:  OHCHR (2015). Discrimination and violence against individuals based on their sexual orientation and gender identity. United Nations.] 

Mặt khác, các quốc gia phản đối hôn nhân đồng giới thường viện dẫn các lý do văn hóa, truyền thống, đạo đức và tôn giáo để biện minh cho lập trường của mình. Chẳng hạn, nhiều nước châu Á, châu Phi và Trung Đông vẫn cho rằng hôn nhân là sự kết hợp giữa một nam và một nữ, phục vụ mục đích sinh sản và duy trì cấu trúc gia đình truyền thống. Một số lập luận còn cho rằng việc công nhận hôn nhân đồng giới là “áp đặt giá trị phương Tây”, làm xói mòn bản sắc văn hóa và đạo đức dân tộc[footnoteRef:31]. [31:  An-Na'im, A. A. (2000). Cultural transformation and human rights in Africa. Zed Books.] 

Điểm mấu chốt trong tranh luận này nằm ở xung đột giữa tính phổ quát của nhân quyền và tính đặc thù văn hóa. Trường phái phổ quát luận (universalism) khẳng định rằng nhân quyền là các giá trị không thể bị giới hạn bởi biên giới văn hóa – pháp lý, và mọi cá nhân, không phân biệt khuynh hướng tính dục, đều xứng đáng được tiếp cận các quyền cơ bản như kết hôn, xây dựng gia đình, và được pháp luật bảo vệ[footnoteRef:32]. Ngược lại, trường phái tương đối văn hóa (cultural relativism) lập luận rằng chuẩn mực nhân quyền phải được điều chỉnh sao cho phù hợp với đặc điểm văn hóa – xã hội của từng quốc gia, và không nên bị ép buộc theo một mô hình phổ quát. [32:  Nickel, J. (2007). Making Sense of Human Rights. Wiley-Blackwell.] 

Tổ chức Human Rights Watch (2020) đã chỉ ra rằng việc cấm kết hôn đồng giới không chỉ tước đoạt quyền kết hôn mà còn kéo theo nhiều hệ lụy nghiêm trọng khác: người đồng tính không thể thừa kế tài sản, không được quyết định y tế cho bạn đời, không được nhận con nuôi, và thường xuyên bị gạt ra ngoài các dịch vụ xã hội, y tế, pháp lý. Do đó, cấm hôn nhân đồng giới không chỉ là một giới hạn pháp lý, mà còn là biểu hiện của sự phân biệt mang tính hệ thống[footnoteRef:33]. [33:  Human Rights Watch (2020). Love, Hatred and the Law: Decriminalizing Homosexuality] 

Bên cạnh đó, nhiều tòa án hiến pháp trên thế giới đã bắt đầu công nhận rằng cấm hôn nhân đồng giới là vi phạm quyền bình đẳng và nhân phẩm. Tiêu biểu là Tòa án Hiến pháp Nam Phi (2005) và Tòa án Tối cao Hoa Kỳ (Obergefell v. Hodges, 2015) đã tuyên bố rằng việc không công nhận hôn nhân đồng giới là vi phạm Hiến pháp quốc gia và đi ngược lại nguyên tắc nhân quyền phổ quát.
Như vậy, tranh luận nhân quyền trong việc cấm kết hôn đồng giới phản ánh sự giằng co giữa các hệ giá trị toàn cầu và khu vực, giữa bảo vệ bản sắc truyền thống và thúc đẩy bình đẳng. Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, xu hướng nghiêng về phía bảo vệ quyền con người – bao gồm quyền kết hôn cho cộng đồng LGBT+ - đang ngày càng trở nên rõ nét và không thể đảo ngược.
Tóm lại, dù xu hướng toàn cầu đang chuyển dịch theo hướng mở rộng quyền cho cộng đồng LGBT+, thực tế vẫn cho thấy sự tồn tại của các hệ thống pháp luật bảo thủ, thậm chí áp dụng hình phạt nặng nề đối với các quan hệ đồng giới. Việc giải quyết mâu thuẫn giữa đặc điểm văn hóa – tôn giáo đặc thù với chuẩn mực nhân quyền quốc tế là thách thức lớn đối với tiến trình toàn cầu hóa quyền hôn nhân. Tuy nhiên, thông qua đối thoại quốc tế, hỗ trợ kỹ thuật và áp lực nhân quyền, cộng đồng quốc tế có thể từng bước thúc đẩy cải cách pháp lý tại những quốc gia còn bảo thủ, hướng đến một thế giới công bằng và bao trùm hơn.
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Trong hệ thống pháp luật Việt Nam hiện nay, hôn nhân đồng giới chưa được thừa nhận là một quan hệ pháp lý hợp pháp. Điều này được thể hiện rõ trong Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014, tại khoản 2 Điều 8, quy định rằng:
“Nhà nước không thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính”
(Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 2014, Luật Hôn nhân và Gia đình, Điều 8, Khoản 2).
Quy định này là sự thay đổi đáng kể so với Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000, trong đó có quy định cấm kết hôn giữa những người cùng giới tính. Việc bỏ cụm từ “cấm” và thay bằng “không thừa nhận” trong Luật năm 2014 được giới chuyên gia pháp lý và các tổ chức xã hội dân sự đánh giá là một bước tiến mang tính “phi hình sự hóa” và giảm thiểu phân biệt đối xử đối với người đồng tính trong khuôn khổ luật hôn nhân (Trung tâm iSEE, 2015).
Tuy nhiên, thuật ngữ “không thừa nhận” trong thực tiễn pháp lý vẫn có nghĩa rằng các mối quan hệ hôn nhân giữa những người cùng giới tính không có giá trị pháp lý, và do đó không phát sinh bất kỳ quyền và nghĩa vụ nào được pháp luật bảo vệ như các cặp đôi khác giới. Cụ thể, các vấn đề như quyền thừa kế, quyền nuôi con, quyền chung sống hợp pháp, quyền tiếp cận các dịch vụ y tế, bảo hiểm, hay xử lý tài sản chung đều không được điều chỉnh trong khuôn khổ pháp luật hiện hành nếu giữa hai bên không có quan hệ hôn nhân hợp pháp.
Việc “không thừa nhận” tạo nên một khoảng trống pháp lý đáng kể và gây ra những bất bình đẳng rõ rệt về mặt quyền lợi cho cộng đồng LGBT+, đặc biệt trong bối cảnh quốc tế ngày càng có nhiều quốc gia tiến tới công nhận hoặc bảo vệ hình thức hôn nhân đồng giới như một phần của quyền con người (Human Rights Watch, 2021).
Mặc dù chưa có quy định pháp luật công nhận hôn nhân đồng giới, một số chính sách xã hội và tín hiệu từ các cơ quan nhà nước cho thấy xu hướng thận trọng nhưng ngày càng cởi mở. Ví dụ, trong giai đoạn sửa đổi Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014, Bộ Tư pháp từng tổ chức nhiều hội thảo tham vấn và nghiên cứu thực tiễn quốc tế về khả năng công nhận hôn nhân đồng giới, cho thấy sự quan tâm bước đầu của nhà nước đối với vấn đề này (Bộ Tư pháp, 2013).
Tóm lại, hiện nay pháp luật Việt Nam chưa công nhận hôn nhân đồng giới như một chế định pháp lý, tuy nhiên sự thay đổi về mặt ngôn ngữ trong luật và sự quan tâm của xã hội dân sự là tín hiệu tích cực cho khả năng cải cách trong tương lai. Để tiến tới bảo đảm bình đẳng giới và quyền con người một cách thực chất, cần có các bước đi mạnh mẽ hơn trong việc xây dựng khung pháp lý phù hợp với thực tiễn xã hội và các chuẩn mực quốc tế.
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Mặc dù pháp luật Việt Nam hiện hành chưa thừa nhận hôn nhân đồng giới, song trong những năm gần đây, đã có những động thái chính sách thể hiện sự thay đổi nhận thức và thái độ ngày càng cởi mở của nhà nước đối với cộng đồng LGBT+. Một trong những dấu mốc quan trọng là việc sửa đổi Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014. Trong quá trình dự thảo, nhiều cuộc hội thảo đã được tổ chức với sự tham gia của các chuyên gia pháp lý, nhà hoạt động xã hội và đại diện cộng đồng LGBT+ nhằm thảo luận về khả năng hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới. Tuy kết quả cuối cùng là không công nhận, song việc loại bỏ quy định “cấm kết hôn đồng giới” như trong Luật năm 2000 được đánh giá là một bước tiến trong việc giảm thiểu phân biệt đối xử và ghi nhận sự tồn tại hợp pháp của người đồng tính trong xã hội (Bộ Tư pháp, 2013; iSEE, 2014).
Bên cạnh các động thái từ cơ quan lập pháp, nhiều tổ chức xã hội dân sự như Viện Nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường (iSEE), Trung tâm ICS và các mạng lưới LGBT+ cũng đã chủ động thúc đẩy các chiến dịch nâng cao nhận thức, xây dựng khung đối thoại chính sách và tiến hành khảo sát về thái độ xã hội đối với hôn nhân đồng giới. Theo báo cáo của iSEE (2014), hơn 70% người dân Việt Nam được khảo sát cho rằng người đồng tính nên có quyền sống chung như vợ chồng, và gần 40% đồng ý rằng hôn nhân đồng giới nên được pháp luật công nhận. Điều này cho thấy một sự thay đổi đáng kể trong quan niệm xã hội truyền thống vốn chịu ảnh hưởng sâu sắc từ văn hóa gia trưởng và quan niệm hôn nhân dị tính.
Tuy nhiên, các tranh luận trong xã hội vẫn còn tồn tại rõ rệt, đặc biệt xoay quanh vấn đề đạo đức, truyền thống gia đình và ảnh hưởng đối với trẻ em nếu sống trong các gia đình đồng giới. Một bộ phận dư luận cho rằng hôn nhân đồng giới đi ngược lại với "thuần phong mỹ tục" và "giá trị gia đình truyền thống". Trong khi đó, giới học giả và các nhà hoạt động nhân quyền lại nhấn mạnh rằng việc không công nhận hôn nhân đồng giới là hành vi vi phạm quyền con người, đặc biệt là quyền được kết hôn và xây dựng gia đình theo Điều 16 của Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền (Liên Hợp Quốc, 1948) và các điều ước quốc tế khác mà Việt Nam là thành viên, như Công ước về các Quyền Dân sự và Chính trị (ICCPR).
Bên cạnh đó, các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng việc hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới không gây ảnh hưởng tiêu cực đến cấu trúc xã hội hay đạo đức truyền thống, trái lại, còn góp phần củng cố sự bao dung, đa dạng và công bằng trong xã hội. Ví dụ, nghiên cứu của Badgett (2009) và Waaldijk (2011) cho thấy ở các quốc gia như Hà Lan và Canada, sau khi hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới, xã hội có xu hướng ổn định hơn, và không có bằng chứng nào cho thấy mô hình gia đình truyền thống bị suy giảm.
Tóm lại, tranh luận về hôn nhân đồng giới tại Việt Nam phản ánh sự giằng co giữa các giá trị truyền thống và yêu cầu hiện đại hóa hệ thống pháp luật theo hướng tôn trọng quyền con người. Mặc dù chưa có bước tiến pháp lý cụ thể trong việc công nhận hôn nhân đồng giới, nhưng những thay đổi chính sách và sự phát triển nhận thức xã hội là cơ sở quan trọng để thúc đẩy tiến trình này trong tương lai.
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Từ những phân tích trên có thể thấy rằng, pháp luật Việt Nam hiện nay tuy chưa công nhận hôn nhân đồng giới nhưng cũng đã có những bước chuyển biến theo hướng tích cực, thể hiện qua việc loại bỏ quy định cấm kết hôn đồng giới trong Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014. Việc không thừa nhận nhưng cũng không cấm đoán hoàn toàn tạo ra một “khoảng trống pháp lý” – vừa mở ra cơ hội cho các cuộc thảo luận chính sách trong tương lai, vừa đặt ra thách thức trong việc bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các cặp đôi đồng giới trên thực tế.
Trên phương diện pháp lý, cách tiếp cận hiện tại cho thấy sự thận trọng của nhà nước Việt Nam trong bối cảnh hệ giá trị văn hóa – xã hội truyền thống vẫn còn mang nặng định kiến giới và quan niệm hôn nhân dị tính. Mặc dù chưa có quy phạm pháp luật nào quy định rõ ràng về quyền và nghĩa vụ của các cặp đôi đồng giới, nhưng chính việc không hình sự hóa hoặc cấm đoán mối quan hệ này được xem là một chuyển biến mềm dẻo và thực dụng trong quá trình điều chỉnh pháp luật về giới và tình dục[footnoteRef:34]. [34:  UNDP & USAID. (2014). Being LGBT in Asia: Vietnam Country Report. Bangkok: UNDP, https://www.undp.org.] 

Về mặt xã hội, những cuộc tranh luận xoay quanh vấn đề hôn nhân đồng giới đã góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng, thúc đẩy các tổ chức xã hội dân sự phát triển và vận động chính sách mạnh mẽ hơn. Nhiều nghiên cứu, khảo sát trong nước như của iSEE (2014)[footnoteRef:35] hay của Viện Nghiên cứu Lập pháp (2015)[footnoteRef:36] cho thấy xu hướng ủng hộ hôn nhân đồng giới trong giới trẻ và các thành thị đang gia tăng, phản ánh sự thay đổi dần dần trong nhận thức xã hội về vấn đề bình đẳng giới và quyền cá nhân. [35:  iSEE. (2014). Khảo sát về thái độ xã hội đối với người đồng tính tại Việt Nam, https://isee.org.vn.]  [36:  Viện Nghiên cứu Lập pháp – Ủy ban Thường vụ Quốc hội (2015), Hôn nhân đồng giới – Góc nhìn lập pháp.] 

Tuy nhiên, khoảng cách giữa nhận thức tiến bộ của một bộ phận xã hội và hệ thống pháp luật vẫn còn khá lớn. Điều này đòi hỏi cần có một lộ trình chính sách rõ ràng, kết hợp giữa cải cách pháp lý và giáo dục xã hội, từ đó hướng đến việc bảo đảm đầy đủ quyền kết hôn cho mọi công dân, không phân biệt xu hướng tính dục. Trong bối cảnh Việt Nam là thành viên của nhiều điều ước quốc tế về quyền con người, như Công ước về các Quyền Dân sự và Chính trị (ICCPR)[footnoteRef:37], việc từng bước công nhận hôn nhân đồng giới không chỉ là yêu cầu nội tại của xã hội hiện đại, mà còn là trách nhiệm đối ngoại trong việc thực thi các nghĩa vụ quốc tế đã cam kết. [37:  United Nations. (1966). International Covenant on Civil and Political Rights] 

Tóm lại, hiện trạng pháp lý và xã hội tại Việt Nam cho thấy một bức tranh đa chiều và đang chuyển động. Việc công nhận hôn nhân đồng giới sẽ không thể diễn ra tức thì, song những nền tảng pháp lý ban đầu và sự thay đổi trong nhận thức cộng đồng chính là điều kiện cần thiết để tiến tới một xã hội công bằng, không kỳ thị và bao dung với mọi xu hướng tính dục.
[bookmark: _Toc196210140]3.2. Khó khăn và thách thức trong việc công nhận hôn nhân đồng giới tại Việt Nam
[bookmark: _Toc196210141]3.2.1. Rào cản về văn hóa và dư luận xã hội
Một trong những rào cản lớn nhất đối với việc công nhận hôn nhân đồng giới tại Việt Nam xuất phát từ nền tảng văn hóa truyền thống và quan niệm xã hội lâu đời về hôn nhân và giới tính. Trong xã hội Việt Nam, hôn nhân thường được hiểu là sự kết hợp giữa một nam và một nữ với mục tiêu chủ yếu là duy trì nòi giống và thực hiện trách nhiệm với gia đình, dòng tộc[footnoteRef:38]. Cách hiểu này bắt nguồn từ hệ giá trị Nho giáo đã ăn sâu vào đời sống văn hóa – xã hội Việt Nam, nơi mà cấu trúc gia đình dị tính được xem là “chuẩn mực tự nhiên” không thể thay thế. [38:  Nguyễn Thị Thanh Mai (2021). Hôn nhân đồng giới dưới góc nhìn xã hội học. Luận văn Thạc sĩ Xã hội học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG Hà Nội.] 

Dư luận xã hội hiện nay vẫn còn mang nhiều định kiến tiêu cực đối với cộng đồng LGBT+. Theo một khảo sát của iSEE (2014), mặc dù thái độ của giới trẻ và cư dân thành thị đã có phần cởi mở hơn, nhưng phần lớn người dân ở các khu vực nông thôn và nhóm có độ tuổi trung niên trở lên vẫn giữ quan điểm cho rằng đồng tính là “trái tự nhiên” và không phù hợp với văn hóa truyền thống. Quan điểm này không chỉ gây áp lực tâm lý đối với các cá nhân LGBT+, mà còn cản trở quá trình vận động pháp lý nhằm công nhận quyền hôn nhân cho họ[footnoteRef:39]. [39:  Viện nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường (iSEE) (2014). Báo cáo khảo sát nhận thức xã hội về người đồng tính, song tính và chuyển giới ở Việt Nam, https://isee.org.vn.] 

Đáng chú ý, dù Việt Nam đã có những bước tiến trong việc loại bỏ chế tài cấm kết hôn đồng giới kể từ sửa đổi Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014, nhưng sự do dự trong công nhận chính thức cũng phần nào phản ánh ảnh hưởng của yếu tố văn hóa và dư luận xã hội đối với quá trình lập pháp. Như vậy, rào cản văn hóa và xã hội không chỉ là yếu tố khách quan tồn tại trong cộng đồng mà còn là thách thức lớn đối với các nhà hoạch định chính sách trong việc tiến tới xây dựng khung pháp lý toàn diện và bình đẳng cho mọi công dân, không phân biệt xu hướng tính dục hay bản dạng giới.
[bookmark: _Toc196210142]3.2.2. Các vấn đề pháp lý liên quan
Việc công nhận hôn nhân đồng giới tại Việt Nam không chỉ gặp trở ngại về mặt văn hóa – xã hội, mà còn đặt ra nhiều thách thức pháp lý phức tạp. Những vấn đề này liên quan trực tiếp đến quyền lợi thiết yếu của các cá nhân trong mối quan hệ đồng giới và đòi hỏi một hệ thống pháp luật có tính đồng bộ, chặt chẽ và bao quát.
Thứ nhất, quyền nuôi con và nhận con nuôi: Theo quy định của Luật Nuôi con nuôi năm 2010, quyền nhận con nuôi phần lớn áp dụng cho cặp đôi dị tính đã đăng ký kết hôn (Quốc hội, 2010). Việc mở rộng quyền này cho các cặp đôi đồng giới sẽ đòi hỏi sửa đổi hoặc bổ sung các điều khoản pháp lý nhằm bảo đảm lợi ích tốt nhất cho trẻ em và bảo vệ quyền làm cha mẹ của các cá nhân thuộc cộng đồng LGBT+. Nếu không có khuôn khổ pháp lý rõ ràng, quyền nuôi dưỡng và chăm sóc trẻ em trong các gia đình đồng giới sẽ gặp nhiều rủi ro, đặc biệt trong trường hợp tranh chấp hoặc các tình huống pháp lý đặc thù.
Thứ hai, vấn đề tài sản chung và quyền thừa kế: Trong mô hình hôn nhân dị tính được công nhận pháp lý, quyền sở hữu tài sản chung, quyền thừa kế và phân chia tài sản khi ly hôn được quy định tương đối rõ ràng. Tuy nhiên, khi các cặp đôi đồng giới không được công nhận, việc chứng minh tài sản hình thành trong thời kỳ sống chung hoặc quyền thừa kế tài sản sau khi một bên qua đời có thể bị phủ nhận hoặc gặp trở ngại về pháp lý. Theo Nguyễn Văn Cừ (2020), nếu không có sự điều chỉnh phù hợp trong hệ thống pháp luật dân sự, các quyền tài sản của người đồng giới có nguy cơ bị xâm hại, nhất là khi bên còn lại không được pháp luật xác nhận tư cách “vợ/chồng”[footnoteRef:40]. [40:  Nguyễn Văn Cừ. (2020). Một số vấn đề pháp lý trong việc bảo vệ quyền tài sản của người đồng tính. Tạp chí Luật học, số 4, tr. 48–56.] 

Thứ ba, các chế định pháp lý liên quan khác: Việc công nhận hôn nhân đồng giới sẽ kéo theo yêu cầu sửa đổi một loạt văn bản pháp luật khác liên quan đến bảo hiểm xã hội, y tế, thủ tục hành chính, thuế thu nhập cá nhân, hộ tịch, quyền định cư, nhập quốc tịch và nhiều vấn đề dân sự khác. Nếu chỉ sửa đổi riêng Luật Hôn nhân và Gia đình mà không có sự điều chỉnh toàn diện các lĩnh vực liên quan, sẽ dẫn đến sự thiếu nhất quán trong thực thi, thậm chí gây ra xung đột pháp luật[footnoteRef:41]. Do đó, việc xây dựng một chiến lược pháp lý đồng bộ, dựa trên cách tiếp cận quyền con người và bình đẳng giới, là điều kiện tiên quyết để quá trình pháp điển hóa hôn nhân đồng giới có thể diễn ra một cách hiệu quả và bền vững. [41:  UNDP & USAID. (2014). Being LGBT in Asia: Vietnam Country Report. Retrieved from https://www.undp.org] 

[bookmark: _Toc196210143]3.3. Gợi ý chính sách cho Việt Nam
[bookmark: _Toc196210144]3.3.1. Công nhận quan hệ dân sự như bước đệm trước khi công nhận hôn nhân
Trong bối cảnh xã hội Việt Nam vẫn còn tồn tại những định kiến và quan niệm truyền thống về hôn nhân, việc ngay lập tức hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới có thể gặp phải sự phản ứng mạnh mẽ từ một bộ phận công chúng cũng như từ các thiết chế xã hội. Do đó, một giải pháp pháp lý mang tính khả thi và dung hòa hơn là thiết lập chế định quan hệ dân sự (civil partnership hoặc registered partnership) dành cho các cặp đôi đồng giới. Đây là mô hình chuyển tiếp được nhiều quốc gia sử dụng như một bước đệm pháp lý và xã hội trước khi tiến tới công nhận đầy đủ hôn nhân đồng giới.
Cụ thể, chế định quan hệ dân sự cho phép các cặp đôi đồng giới được đăng ký quan hệ sống chung với sự công nhận nhất định từ phía pháp luật, qua đó được tiếp cận một số quyền lợi thiết yếu như quyền thừa kế, quyền sở hữu tài sản chung, quyền chăm sóc y tế cho bạn đời, hay quyền tham gia bảo hiểm xã hội và các chương trình phúc lợi khác[footnoteRef:42]. Mặc dù không đặt tên là “hôn nhân”, mô hình này vẫn thể hiện sự thừa nhận của nhà nước về mặt pháp lý đối với mối quan hệ đồng giới, đồng thời tránh va chạm trực tiếp với hệ giá trị truyền thống vốn chỉ thừa nhận hôn nhân giữa nam và nữ. [42:  ILGA World. (2023). State-Sponsored Homophobia Report: Global Legislation Overview Update. International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association.] 

Kinh nghiệm của các quốc gia như Đức (trước năm 2017), Nhật Bản hay Hungary cho thấy mô hình quan hệ dân sự có thể tạo ra nền tảng pháp lý quan trọng nhằm đảm bảo các quyền cơ bản cho người đồng tính mà không làm đảo lộn cấu trúc pháp luật hiện hành. Tại Đức, trước khi hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới vào năm 2017, Luật Quan hệ sống chung (Lebenspartnerschaftsgesetz) ban hành từ năm 2001 đã cho phép các cặp đôi đồng giới đăng ký và được hưởng một số quyền tương tự như các cặp đôi dị tính trong hôn nhân[footnoteRef:43]. Tương tự, nhiều chính quyền địa phương tại Nhật Bản đã ban hành hệ thống “chứng nhận quan hệ đối tác” nhằm thừa nhận và hỗ trợ các cặp đôi LGBT+ trong các vấn đề hành chính, nhà ở, và y tế – dù pháp luật quốc gia vẫn chưa công nhận hôn nhân đồng giới[footnoteRef:44]. [43:  Johnson, P. (2012). Homosexuality and the European Court of Human Rights. Routledge.]  [44:  Human Rights Watch. (2022). The Legal and Social Recognition of Same-Sex Couples in Japan.] 

Tại Việt Nam, việc xây dựng một khung pháp lý về quan hệ dân sự cho các cặp đôi đồng giới có thể được thực hiện thông qua việc ban hành đạo luật riêng hoặc sửa đổi các văn bản pháp luật hiện hành như Bộ luật Dân sự, Luật Hộ tịch, và Luật Cư trú, nhằm ghi nhận hình thức sống chung hợp pháp của các cặp đôi không kết hôn. Hình thức đăng ký có thể được quy định rõ ràng, minh bạch tại cơ quan hành chính địa phương, bảo đảm quyền tự nguyện, đồng thuận và quyền được bảo vệ hợp pháp của các bên tham gia.
Tóm lại, chế định quan hệ dân sự là một phương án trung gian hợp lý, vừa bảo vệ quyền lợi của cộng đồng LGBT+, vừa tạo điều kiện cho xã hội có thời gian thích nghi với sự thay đổi về mặt pháp lý và giá trị xã hội. Đây là bước đi cần thiết nếu Việt Nam hướng tới mục tiêu xây dựng một hệ thống pháp luật tiến bộ, nhân văn và phù hợp với chuẩn mực quốc tế về quyền con người.
[bookmark: _Toc196210145]3.3.2. Xây dựng hành lang pháp lý bảo vệ quyền lợi của người đồng tính
Ngay cả khi chưa chính thức công nhận hôn nhân đồng giới, Việt Nam vẫn có thể và cần thiết phải tiến hành xây dựng một hành lang pháp lý vững chắc nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cộng đồng người đồng tính. Đây là bước đi thể hiện cam kết của nhà nước trong việc đảm bảo các quyền con người cơ bản cho mọi công dân, không phân biệt xu hướng tính dục hay bản dạng giới – phù hợp với các chuẩn mực quốc tế về quyền con người mà Việt Nam đã tham gia ký kết.
Cộng đồng LGBT+ tại Việt Nam hiện vẫn đối mặt với nhiều rào cản trong tiếp cận các dịch vụ pháp lý và xã hội. Báo cáo Being LGBT in Asia: Vietnam Country Report của Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) cho thấy, nhiều người đồng tính và chuyển giới gặp khó khăn trong việc tiếp cận y tế, giáo dục, việc làm và bảo hiểm xã hội do sự thiếu hụt các quy định pháp luật cụ thể, cũng như sự phân biệt đối xử từ phía cán bộ công quyền và cơ sở cung cấp dịch vụ[footnoteRef:45]. Điều này không chỉ vi phạm quyền bình đẳng được quy định trong Hiến pháp Việt Nam mà còn làm suy giảm sự gắn kết xã hội và phát triển toàn diện con người. [45:  UNDP & USAID. (2014). Being LGBT in Asia: Vietnam Country Report. United Nations Development Programme.] 

Việc sửa đổi và hoàn thiện hệ thống pháp luật hiện hành để mở rộng phạm vi bảo vệ cho các cặp đôi đồng giới là một nhu cầu cấp thiết. Các văn bản như Bộ luật Dân sự, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Hộ tịch, Luật Nuôi con nuôi và Luật Phòng chống phân biệt đối xử (nếu được xây dựng) cần bổ sung những quy định bảo đảm quyền thừa kế, quyền chăm sóc y tế cho bạn đời, quyền cùng nuôi con, và quyền tiếp cận các chương trình an sinh xã hội mà hiện nay chỉ giới hạn cho các cặp vợ chồng dị tính. Việc thừa nhận pháp lý một cách gián tiếp, thông qua các quyền cụ thể, có thể tạo ra bước tiến thực chất trong việc đảm bảo công lý và công bằng xã hội cho người LGBT+.
Bên cạnh đó, việc xây dựng hành lang pháp lý cũng góp phần tạo cơ sở pháp lý rõ ràng cho các cơ quan thực thi quyền lực nhà nước, từ đó tránh tình trạng “trống pháp lý” dẫn đến tùy tiện trong xử lý các vấn đề liên quan đến cộng đồng LGBT+. Đồng thời, điều này cũng góp phần nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ pháp lý, y tế và hành chính trong việc tiếp cận và phục vụ một cách tôn trọng và hiệu quả các nhóm dân cư đa dạng về xu hướng tính dục.
Tóm lại, việc xây dựng một hành lang pháp lý phù hợp không chỉ là biểu hiện của chính sách nhân đạo và tiến bộ, mà còn là nền tảng cho một xã hội công bằng, nơi quyền và phẩm giá của mọi công dân – bất kể giới tính hay khuynh hướng tình dục – đều được tôn trọng và bảo vệ.
[bookmark: _Toc196210146]3.3.3. Tuyên truyền – giáo dục xã hội về bình đẳng và quyền con người
Một trong những điều kiện quan trọng để tiến tới việc công nhận quyền hôn nhân đồng giới là tạo dựng một nền tảng xã hội vững chắc dựa trên sự hiểu biết, tôn trọng và chấp nhận sự đa dạng về xu hướng tính dục và bản dạng giới. Điều này đòi hỏi một chiến lược lâu dài và toàn diện trong công tác tuyên truyền – giáo dục xã hội nhằm phá bỏ định kiến, xóa bỏ phân biệt đối xử và thúc đẩy bình đẳng thực chất cho cộng đồng LGBT+.
Trước hết, hệ thống giáo dục cần đóng vai trò trung tâm trong việc truyền tải tri thức đúng đắn và khách quan về đa dạng giới và quyền con người. Việc lồng ghép các nội dung liên quan đến bình đẳng giới, khuynh hướng tính dục và không kỳ thị người LGBT+ vào chương trình giáo dục phổ thông, đại học và các hoạt động ngoại khóa có thể giúp học sinh, sinh viên hình thành nhận thức tích cực từ sớm. Theo Nguyễn Thanh Tùng (2021), việc thiếu thông tin chính thống và khoa học là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng kỳ thị và hiểu sai về người đồng tính tại Việt Nam. Vì vậy, đổi mới nội dung giáo dục là một giải pháp nền tảng để thay đổi tư duy xã hội[footnoteRef:46]. [46:  Nguyễn Thanh Tùng. (2021). Nhận diện định kiến xã hội đối với người LGBT+ tại Việt Nam: Nguyên nhân và giải pháp. Tạp chí Khoa học Xã hội.] 

Bên cạnh giáo dục, truyền thông đại chúng và các hoạt động văn hóa – nghệ thuật cũng đóng vai trò quan trọng trong việc định hình thái độ xã hội. Thông qua các chiến dịch truyền thông cộng đồng, phim ảnh, sách báo, mạng xã hội và sự tham gia của người nổi tiếng, thông điệp về sự tôn trọng, khoan dung và công bằng có thể lan tỏa sâu rộng trong công chúng. Kinh nghiệm từ các quốc gia như Canada, Argentina hay Ireland cho thấy, quá trình hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới thường gắn liền với những chiến dịch truyền thông quy mô lớn nhằm thay đổi quan niệm xã hội một cách bền vững[footnoteRef:47]. Những chiến dịch này không chỉ giúp giảm thiểu kỳ thị, mà còn tạo sự đồng thuận xã hội – yếu tố then chốt để thúc đẩy cải cách pháp lý trong các vấn đề nhạy cảm. [47:  Kollman, K., & Waites, M. (2011). The global politics of lesbian, gay, bisexual and transgender human rights: An introduction. Contemporary Politics, 17(1), 1–17.] 

Ngoài ra, chính sách văn hóa và truyền thông nhà nước cần có định hướng rõ ràng trong việc loại bỏ các hình thức miệt thị, kỳ thị hoặc định kiến đối với cộng đồng LGBT+. Việc ban hành các bộ quy tắc ứng xử trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo và công vụ, cùng với các chiến dịch tuyên truyền từ phía nhà nước, có thể góp phần xây dựng một môi trường xã hội tôn trọng sự khác biệt và bảo vệ phẩm giá con người.
Tóm lại, tuyên truyền và giáo dục không chỉ là công cụ hỗ trợ cho việc thay đổi pháp luật mà còn là nền tảng để xây dựng một xã hội công bằng và bao trùm. Trong bối cảnh Việt Nam đang từng bước hội nhập quốc tế về nhân quyền, chiến lược này cần được xem là một phần không thể thiếu trong tiến trình mở rộng quyền cho cộng đồng LGBT+.
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- Đề xuất hướng nghiên cứu tiếp theo hoặc khuyến nghị thực tiễn
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